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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 
cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an tiến hành rà soát các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi là dự thảo Luật) để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công an báo cáo như sau:
A. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Phạm vi, nội dung rà soát
 - Về phạm vi rà soát: gồm toàn bộ nội dung dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Về nội dung rà soát: Đối chiếu các quy định tại dự thảo Luật với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đảm bảo tính hợp hiến, đồng bộ, thống nhất với các văn bản được rà soát, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc khoảng trống pháp lý trong hệ thống pháp luật.
2. Mục đích việc rà soát dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Luật là đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật.
3. Kết quả rà soát
Qua rà soát đã xác định tổng số văn bản được rà soát là 12 văn bản, bao gồm: Hiến pháp và 11 luật. Cụ thể:
3.1. Hiến pháp 2013
3.2. Luật của Quốc hội:
(1) Luật Biên phòng năm 2020;
(2) Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
(3) Luật Giao dịch điện tử năm 2005;
(4) Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
(5) Luật Căn cước công dân năm 2014;
(6) Luật Doanh nghiệp năm 2020;
(7) Luật Đầu tư năm 2020;
(8) Bộ luật Lao động năm 2019;
(9) Luật Du lịch năm 2017;
(10) Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020);
(11) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).
4. Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật 
Dự thảo Luật được bố cục thành 03 điều, quy định cụ thể về các nội dung:
4.1. Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, cụ thể:
Một là, bổ sung quy định thông tin về “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh và bổ sung quy định thu thập thông tin “nơi sinh” vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Hai là, bổ sung quy định Phó Tùy viên Quốc phòng tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thuộc đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao.
Ba là, bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với các thủ tục: đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.
Bốn là, bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất và bãi bỏ quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi khi đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước và sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài cho phù hợp.
Năm là, phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã.
Sáu là, sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng và trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn.
Bảy là, bổ sung quy định hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cấp hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu.
Tám là, quy định Bộ Công an chủ trì đề xuất đàm phán, ký kết các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú.
4.2. Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:
Một là, quy định thị thực điện tử có thời hạn không quá 03 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần.
Hai là, quy định thực hiện chủ trương cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Ba là, quy định đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực thì cấp tạm trú 45 ngày và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định của Luật.
Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của cơ sở lưu trú, người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, cụ thể:
[bookmark: _Hlk128326685]- Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú.
- Người nước ngoài có trách nhiệm xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
4.3. Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành của Luật.
B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
I. Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Điều 1 dự thảo Luật)
1. Các văn bản được rà soát
- Hiến pháp 2013;
- Luật Biên phòng năm 2020;
- Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017;
- Luật Giao dịch điện tử năm 2005;
- Luật Điều ước quốc tế năm 2016;
- Luật Căn cước công dân năm 2014;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020).
2. Kết quả rà soát
2.1. Việc bổ sung quy định thông tin về “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh và bổ sung quy định thu thập thông tin “nơi sinh” vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước công dân, đồng thời phù hợp với quy định bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam và giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực, nhập cảnh, cư trú và làm các thủ tục liên quan ở các nước có yêu cầu in thông tin nơi sinh trong hộ chiếu, giảm thiểu được các chi phí không cần thiết (ví dụ: các chi phí để công chứng các loại giấy tờ chứng minh nơi sinh theo yêu cầu của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam như các nước thuộc khối Châu Âu, Hoa Kỳ...).
2.2. Việc bổ sung quy định Phó Tùy viên Quốc phòng tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thuộc đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Biên phòng năm 2020, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017. Quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao đến vai trò, vị thế của Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở nước ngoài.
2.3. Đối với các quy định:
- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với các thủ tục: đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông;
- Bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất và bãi bỏ quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi khi đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước và sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài cho phù hợp;
- Phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ cấp Cục Quản lý xuất nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã.
Là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung của Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước công dân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời quy định này đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; theo đó, đã xác định công tác cải cách hành chính phải được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.
2.4. Việc sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng và trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung của các Luật có liên quan, như: Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017; đồng thời, quy định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có nhu cầu về nước ngay, như: người không được phía nước ngoài cho cư trú, nạn nhân mua bán người, ngư dân…
2.5. Việc bổ sung quy định hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày hẹn nhận kết quả đề nghị cấp hộ chiếu mà không đến nhận hộ chiếu là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung của các Luật có liên quan. Quy định này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đặc biệt là hiệu quả công tác quản lý cấp giấy tờ xuất nhập cảnh đáp ứng yêu cầu đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2.6. Việc quy định Bộ Công an chủ trì đề xuất đàm phán, ký kết các Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế liên quan đến nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung của các Luật có liên quan, như: Luật Điều ước quốc tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời quy định này góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý giải quyết vấn đề nhận trở lại công dân một cách nhanh chóng, hiệu quả sẽ giúp tăng cường phòng chống di cư trái phép, ngăn chặn các đường dây đưa người di cư bất hợp pháp, giúp giảm thiểu rủi ro đối với công dân Việt Nam, góp phần ổn định trật tự xã hội và chủ động, tích cực trong việc ký kết điều ước quốc tế liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thể hiện thiện chí hợp tác, góp phần làm sâu sắc thêm các mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong phòng chống di cư bất hợp pháp tạo dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng quốc tế.
Như vậy, Bộ Công an thấy các nội quy định tại Điều 1 dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thống nhất, đồng bộ, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
II. Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Điều 2 dự thảo Luật)
1. Các văn bản được rà soát
- Hiến pháp 2013;
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Đầu tư năm 2020;
- Bộ luật Lao động năm 2019;
- Luật Du lịch năm 2017;
- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020).
2. Kết quả rà soát
2.1. Về việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến cấp thị thực điện tử, cụ thể:
- Quy định thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần;
- Quy định thị thực điện tử có thời hạn không quá 03 tháng;
- Quy định thực hiện chủ trương cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại, đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động, Luật Du lịch. Đồng thời, quy định này sẽ góp phần phòng, chống lãng phí thông qua việc sử dụng hết các nguồn lực đã đầu tư nhằm thực hiện chính sách này theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, nhất là Hệ thống xét duyệt, cấp thị thực điện tử được xây dựng theo hai lớp Hệ thống trong và Hệ thống ngoài và tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ quyết định mở rộng danh sách công dân các nước, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử nhập cảnh Việt Nam, góp phần phát triển kinh doanh thương mại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
2.2. Việc quy định cấp chứng nhận tạm trú 45 ngày và xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực không mâu thuẫn, xung đột và không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động, Luật Du lịch. Quy định này sẽ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, nhất là nhóm du khách từ các thị trường xa như châu Âu đến Việt Nam theo kỳ nghỉ dài từ 15 ngày trở lên và có xu hướng lựa chọn những chương trình du lịch nghĩ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của Ngành du lịch trong khu vực của Việt Nam từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
2.3. Về các quy định:
- Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý người nước ngoài tạm trú; Khi người nước ngoài có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải thực hiện lại việc khai báo tạm trú theo quy định;
- Người nước ngoài có nghĩa vụ xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan hoạt động của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam chỉ sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm phải thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, xung đột và không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Bộ luật Lao động, Luật Du lịch,Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Đồng thời, các quy định này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, từ đó thu hút người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam du lịch, đầu tư, lao động… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là các trường hợp là tội phạm quốc tế, truy nã của các nước… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài, từ đó góp phần hạn chế tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.
Như vậy, Bộ Công an thấy các nội quy định tại Điều 2 dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và thống nhất, đồng bộ, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
III. Về nội dung hiệu lực thi hành của dự thảo Luật
Điều 3 dự thảo Luật quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, không mâu thuẫn, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các luật có liên quan như: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các luật khác có liên quan.
Trên đây là Báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.
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